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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kỹ
năng
	Nội dung kiến thức/Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng % điểm

	1
	Đọc 


	Văn bản nghị luận
	2
(15%)
	3
(30%)
	1
(15%)
	
60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).
	1*
(10%)
	1*
(15%)
	1*
(15%)
	
40

	Tổng
	25%
	45%
	30%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



    BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CÁC KĨ NĂNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng


	1














	1. Đọc hiểu













	Văn bản nghị luận





	Nhận biết
- Nhận biết được luận đề  của văn bản.
- Nhận biết được yêu cầu cơ bản của văn bản.
Thông hiểu
- Hiểu và lí giải  được cách lập luận ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị nghị luận để đạt được mục đích.
- Phân tích được hiệu quả biện pháp tu từ, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hình thức này. 
- Phân tích và đánh giá được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị luận (chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích. 
Vận dụng
- Viết được đoạn văn thể hiện được quan điểm riêng trong tiếp nhận, đánh giá văn bản.

	2 câu














	3 câu

	1 câu

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).
	*Nhận biết:
 - Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận. - Nêu được cụ thể vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ. 
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận. 
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận. 
*Thông hiểu:
 - Phân tích được lí do và các phương diện liên quan đến tuổi trẻ của vấn đề. 
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm. 
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
*Vận dụng: 
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với tuổi trẻ. 
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận. 
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự, … để tăng sức thuyết phục cho bài viết. 
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 12 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	
1 câu




	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: NGỮ VĂN ĐỀ CHÍNH THỨC



       (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Ngữ văn – Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90  phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   



 I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
             Đọc văn bản sau:
         (1) Kiên trì là một phẩm chất quan trọng trong cuộc sống mà chúng ta cần phải trau dồi và phát triển. Lòng kiên trì đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công và vượt qua khó khăn. Kiên trì giúp chúng ta tiếp tục nỗ lực mặc dù gặp phải trở ngại, thất bại và khó khăn.
        (2) Kiên trì là cầu nối để thực hiện lý tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công. Như một hạt giống được gieo phải mất một thời gian để nảy mầm và phát triển thành cây rồi cho trái. Kiên trì yêu cầu sự kiên nhẫn và sự lâu dài. Đôi khi chúng ta có thể gặp phải một thách thức lớn và cảm thấy muốn từ bỏ. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ vững lòng kiên trì, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu của mình.
        (3) Một điển hình về lòng kiên trì là Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ. Ông đã thử nghiệm hơn 1.000 vật liệu khác nhau trước khi tìm ra vật liệu thích hợp để làm ra chiếc bóng đèn điện đầu tiên. Thay vì coi những thất bại là thất bại, ông coi chúng là những bước tiến trong việc tìm đến thành công. Bằng lòng kiên trì ông đã trở thành một trong những nhà phát minh lỗi lạc nhất trong lịch sử.
        (4) Trong quá trình đạt đến mục tiêu, có thể xuất hiện những thời điểm mất động lực và tự tin. Hãy tự an ủi bản thân và đặt một hệ thống động viên để tiếp tục điều đã bắt đầu. Ghi nhận những thành tựu nhỏ và tiến bộ đã đạt được để duy trì động lực và niềm tin cho bản thân.
       (5) Kiên trì không chỉ đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn và nhẫn nại, mà còn yêu cầu sự chăm chỉ và có tinh thần cống hiến. Hãy không ngừng nỗ lực để đạt đến mục tiêu của mình.
(Nguyễn Lân Dũng, Lòng kiên trì, dẫn theo daidoanket.vn, ngay 10/7/2023)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1.(0,75 điểm)  Nêu luận đề của văn bản trên.
Câu 2.(0,75 điểm) Theo tác giả, kiên trì có vai trò gì trong cuộc sống?
Câu 3.(1,0 điểm) Vì sao tác giả cho rằng kiên trì là “nấc thang dẫn đến thành công”?
Câu 4.(1,0 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong 2 câu văn sau: “Kiên trì là cầu nối để thực hiện lý tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công. Như một hạt giống được gieo phải mất một thời gian để nảy mầm và phát triển thành cây rồi cho trái”. 
  Câu 5.(1,0 điểm) Thao tác lập luận chứng minh trong đoạn (3) có tác dụng gì đối với văn bản nghị luận trên?
  Câu 6.(1,5 điểm) Viết một đoạn văn (từ 5–7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của sự kiên trì trong cuộc sống.
II. VIẾT  (4,0 điểm)
      Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ anh/ chị về vấn đề: Tuổi trẻ cần có ý chí vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống
                          ---------------------------HẾT------------------------------
                                ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Luận đề :  Bàn về lòng kiên trì.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án hoặc tương đương như đáp án : 0,75 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	2
	- Kiên trì đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công và vượt qua khó khăn. Kiên trì giúp chúng ta tiếp tục nỗ lực mặc dù gặp phải trở ngại, thất bại và khó khăn. Kiên trì là cầu nối để thực hiện lý tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được như đáp án: 0,75 điểm;
 - HS trả lời 1 ý:  0.5 điểm.
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	3
	 Kiên trì như “nấc thang dẫn đến thành công”:
- Kiên trì là yếu tố giúp con người thực hiện được mục tiêu.
- Nhờ kiên trì, con người  vượt khó khăn và đạt được thành công.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1.0 điểm
- Trả lời được 1 ý như đáp án hoặc tương đương: 0.5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	4
	- Biện pháp so sánh: Kiên trì như một hạt giống được gieo phải mất một thời gian để nảy mầm và phát triển thành cây rồi cho trái. 
- Tác dụng:
+ Làm cho câu văn giàu hình ảnh, tăng sức thuyết phục cho sự diễn đạt….
+ Nhấn mạnh sự thành công của con người cũng phải trải qua quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ. 
+ Trân trọng, đề cao sự tính  kiên trì trong việc theo đuổi mục tiêu và lý tưởng.
[bookmark: _GoBack]Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra biện pháp so sánh: 0.25 điểm
- Tác dụng: (0,75 điểm)
+Trả lời được 1 ý như đáp án hoặc tương đương: 0.25 điểm
	1,0

	
	5
	- Hiệu quả sử dụng thao tác lập luận chứng minh (đoạn 3):
+ Tăng sức thuyết phục, tạo cho lập luận chặt chẽ, logic…
+ Khẳng định nếu con người có lòng kiên trì thì sẽ đạt được thành công.
Hướng dẫn chấm:
 - Hướng dẫn chấm:
+ Trả lời như đáp án   : 1,0 điểm
 +Trả lời 1 ý                : 0,5 điểm
HS trả lời tương đương như đáp án vẫn cho điểm tối đa.
	




1,0

	
	6
	- HS phải đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung, diễn đạt của 1 đoạn văn
- Học sinh bày tỏ ý kiến riêng của mình, nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục. 
- Gợi ý: 
- Kiên trì giúp chúng ta không bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách ,chinh phục mục tiêu. 
- Nhờ kiên trì, ta rèn được ý chí, sự bền bỉ và bản lĩnh để vượt qua những thất bại - Mỗi người cần nuôi dưỡng và rèn luyện đức tính kiên trì để tự hoàn thiện bản thân và đạt được những điều mình mong muốn…..
	1,5

	
	2
	Viết bài văn (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề: Tuổi trẻ cần có ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống.
	4,0

	
	
	a. Bài  đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo bố cục 3 phần và dung lượng bài văn khoảng 600 chữ
- Xác định đúng vấn đề nghị luận:
+ Tuổi trẻ cần có ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống.
	1,0 

	
	
	 b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng của nghị luận.
- Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng, trình bày được hệ thống ý theo bố cục 3 phần của bài văn. Có thể triển khai theo hướng:
	3,0

	
	
	b1.Viết được mở bài và kết bài của bài văn.
- Mở bài:  giới thiệu được vấn đề cần nghị luận 
- Kết bài:   Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học.
b2. Nội dung:
- Giải thích:
+ Ý chí: là sự nhẫn nại, cố gắng, quyết tâm vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại hay vấp ngã.
+ Con người cần có ý chí, nghị lực vượt qua những trở ngại, thất bại, khó khăn trên con đường thực hiện ước mơ, mục tiêu, vươn đến thành công.
- Bàn luận:
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, xuôi chiều. Mỗi chúng ta đặc biệt là tuổi trẻ cần có ý chí và thường xuyên nâng cao ý chí rèn luyện tinh thần sẵn sàng đối diện và vượt qua gian khổ,
+ Tuổi trẻ cần có ý chí để tự tin, quyết tâm nhằm thực hiện ước mơ, hoài bão.
+ Dám nghĩ, dám làm; không đầu hàng trước khó khăn, gian khổ.
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác.
+ Nhiều bạn trẻ tâm lí ngại khó, dễ dàng từ bỏ ước mơ, mục tiêu của mình  khi đối mặt với khó khăn, thử thách.
+Một số khác lại sống hưởng thụ, đua đòi; dựa dẫm vào người khác…
- Bài học: tuổi trẻ cần phải có ý chí, nghị lực, dũng cảm đối mặt với trở ngại, thử thách để theo đuổi mục tiêu,… ; hoàn thiện bản thân mỗi ngày, phát huy giá trị sẵn có…
	0,5




0,5
 



0,5








0,5







0,5




	
	
	b3. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	
	
	                                 TỔNG ĐIỂM 
	10,0 



